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TRAO ĐÒI

LTS : Mục TRAO Đ ồi của tạp chí Khoa học tính toán và đièu khièn sẽ làn lượt 
giởí thiệu pảc kinh nghiệm của đông đảo bạn đọc về nhừng vãn đề sau đây :

— Các kỷ thuật lập trình
— Các tô chức dữ liệu
— Các thuật toán viẽt bằng ngôn ngữ lập trình
**• Những vấn đề của kỹ thuật xỉt  lý (phân cứng)
— Thiết kễ và các cài đặ t các hệ tin học
— Và tẫt cả những hoạt động liên quan tới sự phát triền  của khoa 

họe tinh toản và điều khiền.
Rất mong được bạn đọc xa gần gửi tới tòa soạn nhữ ng  kinh nghiệm 

thu được trong hoạt động tin học, những ý kiến nhận xét, đề nghị cẵi 
tiến những nội dung đă công bố...

CHUYỀN ĐÒI MỘT CHƯƠNG TRÌNH PASCAL v
SANG CHƯƠNG TRÌNH BASIC

I ** D ặ t  vSn Ngồn ngữ lập tr ình  PASCAL và phương án mẻr rộng PASCAL MODULA 
đo Nỉklaus Wirth đề xuẫt ngày nay đã được cài đặt trên hàu hết các loại mây t ính , từ .maxi 
(super), macro đến mini, micro. Các chương t r ình  mẫu vận dụng những kỹ thuậ t  lập t r ìn h  
cao cấp thao tác trên các kiều dữ kiện đủ mạnh được cổng bổ trên  nhiều tạp  chi và các sách 
tin học kinh điền. Tháng 10 năm 1984, tác giả của ngôn ngữ PASCAL đã được trao  tặng giải 
thơỗng  Turing về những đóng góp giá trị cho kỷ thúật tính toán. Ở nước ta, PASCAL 
MODULA và các phương án PASCAL MTPLUS, UCSD được cài đặ t trên một số rnáy vi tính 
8 và 16 bit.

Ngôn ngữ lập tr ình  BASIC cài đặl trên  các loại máy vi t ính  và  mini hiện ãang  được 
phô biễn rộng rãi lại nhiẽu cơ quan nghiên cửu và sản xuất của nưó;c fa.

Trong bài này sẽ giới th iệu  cách chuyễn một chương tr ình  PASCAL sang chương 
trình BASIC nhằm tận  dụng thế m ạnh của hai ngôn ngữ  nói trôn. V t

II — Tài iiệu  và  một số  quy irfrc :
Chuơng trinh PASCAL sè đưọc viết theo phương án  trong tài liệu «Pascal User Manual 

and R ep o r ts  (2nd eđ., 1976) của K. Jensen và N. Wirth, chưong trình BASIC (APPLESOFT l ị )
(lưọc Yiẽt theo phương án trong tài liệu «Phần  mềm hệ thổng APPLEII J> (Vũ Duy Mẫn biên
dịch, 1984).

Bài viết sẽ sử dụng các ký hiệu sau đ â y :  
p, PI, P2,,.. mă hiệu cho cảc đoạn công trinh PASCAL
B, Bl, mã bịệu cho các đoạn tr inh  BASIC
t, t l ,  t2..., ký hiện cho các câu lệnh
dk. đk l ,  đk2,.„ ký hiệu cho cố>' biều thức  logic nhận giá t r ị  đúng hoặc sai trong các 

cáu ỉệnh cồ điẽu kiện
bt» b t i ,  btồ,... ký hiệu cho các biều thức số hoăc Iỏgic _
N, Nl» N2,... ký hiệu s6 dòng trong  chuoBg trinh BASIC
a.Ả,b,B,x,X... ký hiện cho eáe bjẽh.
Nếu t lả một câu lệnh BASIC íbl ĩẽ hií .11 thi srt đòng đăụ tiên cỗs eậw lệnh t :

c . t  bặh t t h ị  *5 dỏTig CÍHỈĨ l.



Ill -  Sự tv an g  dvong giữa các lệnh PA5CAL và BASIC:
í .  Lệnh gán
(P l)  x :  =  bt (Bl) N LET X =  bt

hoặc (Bl.l) Nx =  bt

2. Lệnh điầu k iện  
<P2) IF đk THEN t 
(B2) N IF  đk THEN t.
Nếu câu  lệnh t phải viểt trả i  trên  nhiều  dống, từ dòng Đ.t đến dỏng c . t  chẳng hạn 

thì dùng đoạn t r in h  (B2.1) sau đ â y :
(B2.1) N IF NOT(đk) THEN NI

Nl...
(P3) IF đk THEN t l  ELSE t2.
Trong BASIC (APPLESOFT II) không có từ  khóa ELSE. ta chuyên (P3) thành (B3) như sau 

(B3) N IF  NOT(dk) THEN Đt2 >

Những đoạn trinh (B3.1) -  (B3.3) dưới đây đều tương đương với (B3) và do đó chúng 
tương đương với (P3). Việc dùng đoạn trình nào phụ thuộc vào chiêu dài của dãy lệnh tl  và 
t2 (các lệnh đổ có thè viết trên 1 dòng hay không) và mức độ phức tạp của biêu thức điều 
kiện đk.
(83.1) N IF đk THEN Đ.tl (B3.2)

NI GOTO N2

N IF rlk THEN 11 ; GOTO NI

Đ. t 2  
. . t2
C . t2 

NI . . .  .
NI GOTO N2

N2 . . .
(B3.3)
N IF NOT(đk) THEN t‘2:GOTO NI

3. Lệnh lạp  với diêu kiện trước
(P4) WHIJLE dk D O I  , 
(B4)
N IF  NOTÍẹỉk) THEN N2

h i  GOTO N 
Ñ2 . . .



i .  Lệnh  lặp  với diêu k iện  tũu  

(P5) REPEAT t UNTIL đk
(B5)

Đ . t )

c ! t  ị

Nl IF NOT (dk) THEN Đ.t

5. Lệnh lặp  theo th a m  biến 

(P6) FOR i ; =  b tl TO bt2 DO
(B6)
N I =  b t l : K =  bl2
NI IF  I >  K THEN N3

■N2 1 =  1 + 1 :  GOTO NI
N3 . . .
(P7) FOR i : =  btl BOWNTO bt2 DO í
(B7) N I =  b t l : K =  bt2

NI IF  I < K  THEN N'3

Đ . t  Ị

c ’.t  Ị
' N2, 1 = 1  — 1: GOTO NI

N3 . . .

Vì lệnh lặp theo tham biễn của BASIC thực hiện kiễm Ira điều kiện sau (và do đó lệnh
t được thực hiện ít ra  là một lần) trong khi lệnh lặp theo tham biến của PASCAL thực hiện
kiêm tra đrẽu kiện trước nên đoạn tr ình  (B8) sẽ tương đươ*g với (P8) sau đ â y :.
(B8) (P8) i : =  b t l  ; k : =  bI2
N FÜR I =  btl TO bt2 REPEAT t ;

Đ . t
t

c . t
NI NEXT

i :  =  i +  1 
UNTIL (i >  k)

Tương tự ta cỏ (B9) tượpg đương TỞi (P9) nếu bt3 ]>  0 •và tương  đương  với (P9,A) 
nẽu b t 3 < 0  

. (B9)
N FOR I -  btl T£> b(2 S JE P  btô

C . ; }c . t j
NI NEXT
(PO) i : =  b l l ; k : =  bt2 ; b : =  bt.3
REPEAT
t;
i ! =  i +  h 
UNTIL (i >  k)
(P9 . A) í : =  b t l ; k : =  b t2 ; h : =  bt3 
REPEAT



I:
i : =  i +  kh 
UNTIL (i <  k). .

fí Câu lệnh tuyền  ^
(P10) CASE i OF 
i l : t l  ; '■
Ì 2 : t2 ;

ik r tk
EMD
(B!0)
N IF  I <  > 1 1  t h e n  N2
Đ . t l  

C . ti  /
tl

NI GOTO NN
N2 IF  I <  >  12 THEN N3

Đ. t 2  ì  
: . :  [  12
c , t2 J
N21 GOTO NN 
N3 . . .

Nk IF I <  >  Ik THEN NN 

tk

NN

I V — Thí d ụ :  Các chương trinh (P) và (B) dưới đâv tim ước chưng lớn nhất CUCI.N) 
của hai số tự  nhiên X vả Y 

(P) BEGIN a : =  X ; b : =  y ;
REPEAT (* a >  0, b >  0 *)
IF  a > ■ =  b THEN a : =  a  MOD b ;
(* 0 <c =  a <  b *)
IF  a >  0 THEN b : =  b . MOD a

ELSE BEGIN c : =  a ;
a :  =  b ;  
b : =  c

END
UNTIL b =  0
( * a =  tTCLN (x, v) .*) 1 
END
(B) 10 A ”  X : ;B =  ;Y

20 IF A >  =  B THEN À =  A -  INT (À/B) * B
30 IF  A >  0 THEN B =  B -  INT (B/A) * A : GOTO 50
40 C =  A : A  =  B : B  =  C
50 IF B <  >  0 THEN, 20
60 REM A =  ỤCLN (X, Y).


